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PHIẾU ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

Dành cho học sinh lớp 2 

 

Câu 1: Đâu là tư thế đúng khi lắng nghe? 

A. Ngồi thẳng lưng, chỉ nghe, không tập trung. 

B. Nằm, mắt nhìn người nói, phản hồi ý kiến, tập trung. 

C. Ngồi thẳng lưng, mắt không nhìn người nói. 

D. Ngồi thẳng lưng, mắt nhìn người nói, phản hồi ý kiến, tập trụng. 

Câu 2: Đoàn kết - Hợp tác giúp ích gì? 

A. Thành công 

B. Giúp đỡ 

C. Thất bại 

D. Nỗ lực 

Câu 3: Hợp tác là gì? 

A. Hợp tác là giúp nhau hoàn thiện công việc để đạt hiệu quả cao nhất. 

B. Hợp tác là giúp bạn khi bạn cần giúp đỡ. 

C. Hợp tác là bảo vệ bạn bè 

D. Hợp tác là làm bài hộ bạn. 

Câu 4: Công việc cần làm để quản lý thời gian tốt là: 

A. Công việc nào thích thì làm trước 

B. Lựa chọn công việc ưu tiên, kế hoạch thực hiện 

C. Ai giao cho việc gì làm việc đó, không giao thì không phải làm. 

D. Làm công việc nào trước cũng được. 

Câu 5: Tết Trung Thu còn có tên gọi khác là gì? 

A. Tết Nguyên Đán. 

B. Tết trông trăng. 

C. Tết Đoan Ngọ. 

D. Tết Thiếu nhi. 

Câu 6: Hạnh phúc là gì? 

A. Luôn cô đơn không biết chia sẻ cùng ai. 

B. Luôn suy nghĩ về một vấn đề gì đó. 

C. Đùn đẩy việc nhà cho bố mẹ. 

D. Có được niềm vui với mọi điều mình có, mang lại niềm vui cho mọi người. 
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Câu 7: Lời khích lệ động viên mang lại điều gì? 

A. Làm nản chí học tập. 

B. Giúp chúng ta quản lý thời gian. 

C. Giúp chúng ta được tôn trọng. 

D. Mang lại động lực và sức mạnh to lớn cho đối phương. 

Câu 8: Tự khuyến khích bản thân có ý nghĩa như thế nào? 

A. Giúp em biết lắng nghe. 

B. Giúp em có trí nhớ tốt hơn. 

C. Giúp em cố gắng hơn, kiên nhẫn hơn. 

D. Giúp em được tôn trọng 

Câu 9: Mối quan hệ gia đình quan trọng với em như thế nào? 

A. Mọi người trong gia đình không quan tâm đến nhau. 

B. Không tồn tại mối quan hệ gia đình trên trái đất này. 

C. Mọi người trong gia đình yêu thương nhau, chăm sóc, quan tâm và nuôi mình 

lớn khôn. 

D. Mọi người trong gia đình yêu thương nhau nhưng không phải là nơi nuôi mình 

lớn. 

Câu 10: Trên lớp Nam ít khi giơ tay phát biểu vì sợ sai và bị các bạn trêu đùa. Nam 

đã không bảo vệ được quyền gì của mình? 

A. Quyền tự do ngôn luận. 

B. Quyền riêng tư. 

C. Quyền sở hữu cá nhân. 

D. Quyền không phân biệt đối xử. 

Câu 11: Hành động nào dưới đây thể hiện lịch sự trong hành động? 

A. Lấy trộm đồ chơi của bạn. 

B. Khoanh tay chào cô chú là bạn của mẹ. 

C. Ngồi ăn cơm không mời ai trong gia đình. 

D. Ăn hết kẹo không cho ai. 

Câu 12: Khi người khác làm điều tốt, em sẽ làm gì? 

A. Em không quan tâm, không để ý đến việc đó. 

B. Em đưa ra những lời khuyến khích, ghi nhận. 

C. Em trêu chọc, bảo đó là chuyện bình thường. 

D. Em khen ngợi với thái độ không chân thành. 
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Câu 13: Giờ ra chơi thấy một bạn lớp bên cạnh bị ngã, em sẽ làm gì? 

A. Mặc kệ bạn, mình có quen đâu. 

B. Rủ nhóm bạn của mình ra xem. 

C. Cười và chế giễu bạn. 

D. Đỡ bạn dậy và làm quen với bạn. 

Câu 14: Tôn trọng quan điểm của người khác là gì? 

A. Là chỉ đồng tình với quan điểm mà nó có lợi cho mình, còn những quan điểm 

khác thì bác bỏ. 

B. Là biết lắng nghe, ghi nhận, không chê bai hay phán xét quan điểm của người 

khác. 

C. Là nghĩ rằng chỉ có quan điểm của mình là đúng nhất, bắt buộc người khác phải 

nghe theo quan điểm của mình. 

D. Là chê bai, phán xét, bác bỏ và tỏ thái độ không tôn trọng những quan điểm của 

người khác. 

Câu 15: Lớp có một bạn mới, em sẽ: 

A. Không chơi cùng bạn ấy vì có quen biết gì bạn đâu. 

B. Lôi kéo các bạn trêu chọc, bắt nạt bạn ấy. 

C. Tụ tập và nói xấu, xoi mói, chê bai bạn ấy. 

D. Hỗ trợ, giúp đỡ bạn ấy khi gặp khó khăn và chơi cùng bạn. 

Câu 16: Em sẽ làm gì trong tình huống “Em chỉ ở nhà một mình, em bị mệt và sau 

khi cặp nhiệt độ thì thấy mình bị sốt” 

A. Đi tắm bằng nước lạnh để giảm nhiệt độ. 

B. Chườm mát bằng nước đá để hạ nhiệt. 

C. Uống nhiều nước để tránh thiếu nước. 

D. Em chạy sang nhà hàng xóm chơi. 

Câu 17: Em sẽ làm gì khi có một người mà em vừa mới quen muốn đưa em đi chơi 

và hứa sẽ mua bánh kẹo, đồ chơi cho em.  

A. Em đi cùng vì đó là người quen mà. 

B. Em sẽ gọi điện xin phép bố mẹ. 

C. Em lưỡng lự và không biết từ chối như thế nào. 

D. Em từ chối và chạy đi tìm bố mẹ của mình. 


